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QUYẾT ĐỊNH 
VỀ TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở vào thời điểm 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 1999 nhằm thu thập số liệu về dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương, đáp ứng nhu cầu thông tin xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ từ năm 2000 đến năm 2010.

Điều 2. Nội dung điều tra gồm những chỉ tiêu chính sau đây: 

1. Dân số chia theo giới tính, độ tuổi, dân tộc, tôn giáo, thành thị, nông thôn;

2. Mức độ và xu hướng di chuyển dân số;

3. Trình độ học vấn và trình độ chuyên môn, kỹ thuật;

4. Tình hình lao động - việc làm;

5. Tình trạng hôn nhân;

6. Mức độ sinh, chết và phát triển dân số Việt Nam (điều tra chọn mẫu);

7. Thực trạng nhà ở và một số tiện nghi, phương tiện của các hộ dân cư.

Điều 3. Trách nhiệm của các ngành:

a) Tổng cục Thống kê chuẩn bị phương án, kế hoạch tổng điều tra, đồng thời tổ chức điều tra tập dượt để rút kinh nghiệm về nghiệp vụ và công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện cuộc tổng điều tra;

b) Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao có nhiệm vụ phối hợp với Tổng cục Thống kê để hoàn thiện phương án và kế hoạch điều tra; đồng thời tổ chức điều tra số nhân khẩu do ngành mình quản lý theo yêu cầu, kế hoạch chung của cuộc tổng điều tra;

c) Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Tổng cục Địa chính cung cấp bản đồ và những tài liệu về ranh giới hành chính để lập sơ đồ địa bàn điều tra;

d) Bộ Tài chính có nhiệm vụ hướng dẫn Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số các cấp trong việc quản lý sử dụng kinh phí;

đ) Bộ Văn hoá-Thông tin, các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương mở đợt tuyên truyền sâu rộng phục vụ cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở.

Điều 4. Thành lập Ban chỉ đạo tổng điều tra ở các cấp như sau:

1. Ở Trung ương: 

a) Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương có nhiệm vụ:

- Xem xét và quyết định Phương án, kế hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở;

- Xây dựng dự toán kinh phí tổng điều tra trình Thủ tướng quyết định;

- Chỉ đạo thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở theo đúng phương án và kế 
hoạch.

b) Thành phần Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương gồm:

- Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban;

- Đồng chí Lê Văn Toàn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê - Phó trưởng ban;

- Đồng chí Phan Quang Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - ủy viên;

- Đồng chí Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an - ủy viên;

- Đồng chí Trương Khánh Châu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - ủy viên;

- Đồng chí Đàm Hữu Đắc, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - ủy 
viên;

- Đồng chí Nguyễn Thiện Trưởng, Phó chủ nhiệm ủy ban Quốc gia Dân số - Kế 
hoạch hoá gia đình - ủy viên;

- Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài chính - ủy viên;

- Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê - ủy viên 
thường trực.

2. Ở địa phương:

Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, phường (cấp xã) có nhiệm vụ tổ chức và chỉ đạo thực hiện tổng điều tra tại địa phương mình.

Thành phần Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở cấp tỉnh, cấp huyện gồm: Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Uỷ ban nhân dân làm Trưởng ban. Thủ trưởng cơ quan Thống kê cùng cấp làm Phó ban thường trực; Thủ trưởng các cơ quan Công an, Kế hoạch, Dân số, Lao động và Tài chính cùng cấp làm ủy viên. 

Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở từ cấp huyện trở lên được thành lập văn phòng giúp việc do cơ quan Thống kê cùng cấp chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện.

Thành phần Ban chỉ đạo cấp xã gồm Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) UBND làm Trưởng ban, Trưởng Công an và cán bộ phụ trách Thống kê làm Uỷ viên. 

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

	 
	Phan Văn Khải
(Đã ký)


 

